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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Trình từ sắp xếp các cấp tổ chức của cơ thể đa bào theo thứ tự từ thấp đến cao là? 
A. Tế bào → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → mô.
B. Mô → tế bào → hệ cơ quan → cơ quan → cơ thể.
C. Tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể.
D. Cơ thể → hệ cơ quan → cơ quan → tế bào → mô.
Câu 2. Dạ dày được cấu tạo từ các cấp độ tổ chức nhỏ hơn nào? 
A. Mô và hệ cơ quan.		B. Tế bào và cơ quan		
C. Tế bào và mô.			D. Cơ quan và hệ cơ quan
Câu 3. Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây? 
A. Loài -> Chi(giống) -> Họ -> Bộ -> Lớp -> Ngành -> Giới.
B. Chỉ (giống) -> Loài -> Họ -> Bộ -> Lớp -> Ngành -> Giới,
C. Giới Ngành -> Lớp -> Bộ -> Họ -> Chỉ (giống) -> Loài.
D. Loài -> Chi (giống) -> Bộ -> Họ -> Lớp -> Ngành -> Giới.
Câu 4. Một tế bào sau khi tiến hành phân chia liên tiếp 1 số lần sẽ tạo ra 64 tế bào con. Số lần phân chia từ tế bào ban đầu là: 
	A. 4 lần.            B. 5 lần.	C. 6 lần.		D. 7 lần.
Câu 5. Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào? 
A. Nhân. 			B. Màng tế bào.	C. Tế bào chất.		D. Lục lạp.
Câu 6. Cho các sinh vật sau: 
(1) Trùng giày.				(2) Vi khuẩn lam.			
(3) Cây thông.				(4) Con bò.	
(5) Tảo vòng.				(6) Tảo thuyền.
Các sinh vật đa bào là?
A. (1), (2), (5).		B. (1), (3), (6).                C. (1), (3), (4).		D. (3), (4), (5).
Câu 7. Thành tế bào ở thực vật có vai trò gì? 
A. Tham gia trao đổi chất với môi trường.	B. Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.
C. Quy định hình dạng và bảo vệ tế bào.		D. Tham gia cấu tạo hệ thống nội màng.
Câu 8. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì? 
A. Tăng kích thước của cơ thể sinh vật.
B. Khiến cho sinh vật già đi.
C. Tăng kích thước của sinh vật, thay thế các tế bào già, chết và các tế bào bị tổn thương.
D. Ngăn chặn sự xâm nhập của các yếu tố từ bên ngoài vào cơ thể
Câu 9. Tính chất nào dưới đây là tính chất chung của nhiên liệu? 
A. Cháy được.		B. Nhẹ hơn nước. 	C. Tan trong nước.		D. Là chất rắn.
Câu 10. Cho các thực phẩm sau: 
(1) Thịt.	(2) Gạo.	(3) Cá.		(4) Cam, quýt		(5) Các loại đậu.
Thưc phẩm chứa nhiều chất đạm gồm:
A. (1), (2), (4).		B. (1), (3), (5).                C. (2), (3), (4).		D. (2), (3), (5).
Câu 11. Chất nào có vai trò nâng cao hệ miễn dịch, giúp chúng ta có 1 cơ thể khỏe mạnh, phòng chống bệnh tật?   
A. Chất đạm.	B. Chất bột		C. Chất béo.		D. Vitamin và chất khoáng
Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng ? 
A. Dầu ăn và nước là hỗn hợp đồng nhất.
B. Nước muối sinh lí là hỗn hợp không đồng nhất. 
C. Hỗn hợp đồng nhất không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần.
D. Huyền phù là hỗn hợp đồng nhất.
Câu 13. Vì sao không nên đun bếp than trong phòng kín?  
	A. Vì than tỏa nhiều nhiệt dẫn đến phòng quá nóng.
B. Vì than cháy tỏa ra nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ở trong phòng kín.
C. Vì than không cháy được trong phòng kín.
D.  Vì giá thành than rất cao.
Câu 14. Dãy các hỗn hợp là dung dịch:  
A. Nước khoáng, nước ép táo, nước cất                B. Sữa cacao, nước cất , dầu ăn và nước                                                             
C. Nước đường , nước chấm, nước cất                  D. Nước khoáng, nước đường, nước ép táo.
Câu 15. Cho các tính chất sau: 
(1) là chất rắn.            (2) tan trong acid.          (3) tan trong nước.       (4) không tan trong nước.
Các tính chất của đá vôi là:
A. (1), (2), (3)             B. (2), (3), (4)                C. (1), (2), (4)              D. (1), (3), (4).
Câu 16. Trường hợp nào dưới đây không phải là chất tinh khiết? 
A. Đường.		B. Nước biển.                 C. Nước cất.		D. Vàng.
Câu 17. Quặng bauxite dùng để sản xuất:
	A. Nhôm.			B.Sắt.                          C. Đồng.			D. Bạc.
Câu 18. Những nhận định nào dưới đây không đúng về khí oxygen ?
(1) Oxygen tồn tại ở thể khí ở điều kiện nhiệt độ phòng.
(2) Khí oxygen tan nhiều trong nước.
(3) Khí oxygen duy trì sự sống và sự cháy.
(4) Trong không khí, oxygen chiếm 78% về thể tích.
(5) Khí oxygen không màu, không mùi, không vị.
A. (1), (2).		B. (2), (4).		C. (3), (4).		D. (1), (5).
Câu 19. Ban đầu thể tích chất lỏng trong ống đong là 26ml. Sau khi cho hòn đá vào ống đong thì thể tích chất lỏng là 34 ml. Thể tích của hòn đá là bao nhiêu?
A. 5ml                            B. 8ml.                   C. 60ml .                        D. 25ml.
Câu 20. Một số chất khí có mùi thơm tỏa ra từ bông hoa hồng làm ta có thể ngửi thấy mùi hoa thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí ?
A. Dễ dàng nén được.						B. Không có hình dạng xác định.
C.Có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng.		D. Không chảy được.
PHẦN 2: TỰ LUẬN 
Câu 1. Trong giờ thực hành, bạn Nam đã dùng thước kẻ để đo chiều dài một bút chì như hình vẽ: 
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        a. Em hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước kẻ này.
         b. Bút chì có chiều dài bao nhiêu ?
Câu 2. Tiến hành  thí nghiệm sau đây: Đun nóng đường kính trắng trong bát sứ sạch cho đến lúc thu được chất rắn màu đen. Em hãy chỉ ra trong thí nghiệm trên, quá trình nào thể hiện tính chất vật lí, quá trình nào thể hiện tính chất hóa học? Giải thích?
Câu 3. a. Nguyên liệu là gì? Hãy kể tên 1 số nguyên liệu tự nhiên thường dùng ở Việt Nam?
b. Có một hỗn hợp muối ăn và cát. Em hãy đề xuất phương pháp để tách muối ăn và cát ?
Câu 4. Những đặc điểm nào chứng tỏ sinh vật đa bào có cấu tạo phức tạp hơn sinh vật đơn bào?
Câu 5 . Xác định chức năng các thành phần của tế bào bằng cách nối mỗi thành phần cấu taọ ở cột A với một chức năng ở cột B: 
	A. Thành phần cấu tạo tế bào
	
	B. Chức năng

	1. Màng tế bào
	
	a. Điều khiển mọi hoạt động của tế bào

	2. Chất tế bào
	
	b. Bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào.

	3. Nhân tế bào hoặc vùng nhân
	
	c. Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào 

	4. Màng nhân
	
	d. Bao bọc khối vật chất di truyền


Câu 6. Bác sĩ luôn khuyên chúng ta “ăn chín, uống sôi" để phòng tránh bệnh do vi khuẩn gây nên. Em hãy giải thích vì sao bác sĩ đưa ra lời khuyên như vậy? Kể tên 2 loại bệnh do virus và 2 loại bệnh do vi khuẩn gây ra đối với con người?
Câu 7. Tại sao thực vật có khả năng quang hợp?
Câu 8. Ngộ độc thực phẩm do những nguyên nhân nào? Em hãy biện pháp để hạn chế ngộ độc thực phẩm
Câu 9. So sánh tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực ?
Câu 10. Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật? So sánh tế bào động vật với tế bào thực vật? 
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